CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Toán chuyên đề
Mã số môn học: ......
( Ban hành theo  Thông tư số      /          / TT - BLĐTBXH

ngày    tháng   năm       của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội )

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TOÁN CHUYÊN ĐỀ

Mã số môn học: ......
Thời gian môn học: 45 tiết         
(Lý thuyết: 25 tiết; Thực hành: 20 tiết)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí của môn học: môn học được bố trí dạy học kỳ 2 năm thứ nhất hệ cao đẳng, sau khi xong học môn toán cao cấp và có thể học song song với môn cơ bản và chuyên ngành khác.
- Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc.

III. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm biến phức và phép biến đổi Laplace.
- Biết cách vận dụng vào việc học tập các môn chuyên ngành liên quan 
- Rèn luyện tính nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập và trong công việc.
III.  NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm

 tra*

(LT hoặc TH

	I
	Lượng giác
	6
	3
	3
	0

	
	Các công thức cơ bản.
	3
	2
	1
	0

	
	Hệ thức lượng trong tam giác 
	3
	1
	2
	0

	II
	Số phức
	9
	6
	3
	0

	
	Dạng đại số
	3
	2
	1
	0

	
	Dạng lượng giác
	3
	2
	1
	0

	
	Lũy thừa và căn bậc n
	3
	2
	1
	0

	III
	Hàm giải tích
	10
	5
	5
	0

	
	Hàm phức.
	1
	1
	0
	0

	
	Đạo hàm,đk Cauchy-Riemann 
	4
	2
	2
	0

	
	Hàm giải tích và hàm điều hòa.
	2
	1
	1
	0

	
	Hàm sơ cấp.
	3
	1
	2
	0

	IV
	Tích phân
	10
	4
	4
	2

	
	Tích phân trên mặt phẳng phức
	4
	2
	2
	0

	
	Công thức tích phân Cauchy.
	4
	2
	2
	0

	
	Kiểm tra
	2
	0
	0
	2

	V
	Phép biến đổi Laplace
	10
	5
	5
	0

	
	Phép biến đổi Laplace thuận
	6
	3
	3
	0

	
	Phép biến đổi Laplace ngược
	2
	1
	1
	0

	
	Ôn tập
	2
	1
	1
	0

	
	Tổng cộng:
	45
	23
	20
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết .
2. Nội dung chi tiết:

CHƯƠNG 1: LƯỢNG GIÁC

Mục tiêu:

Chương này nhằm ôn lại cho sinh viên:
- Những công thức lượng giác cơ bản.

 -Các hệ thức lượng trong tam giác.

- Cách sử dụng đường tròn lượng giác.
- Rèn luyện tính tư duy toán học, kỹ năng biến đổi lượng giác.
Nội dung: 

1. Các công thức lượng giác cơ bản                                            Thời gian: 3 tiết
1.1. Công thức lượng giác của các cung liên quan đặc biệt.
1.2. Công thức lượng giác cơ bản và công thức cộng.

1.3. Công thức nhân đôi, nhân ba, công thức hạ bậc.

1.4. Công thức biến đổi tổng thành tích.

1.5 .Công thức biến đổi tích thành tổng.

1.6. Công thức nghiệm phương trình lượng giác
2.  Hệ thức lượng trong tam giác                                                  Thời gian: 3 tiết.
2.1. Hệ thức lượng trong tam giác tam giác vuông.

2.2. Hệ thức lượng trong tam giác tam giác thường.

2.2.1. Định lý hàm số cos.

2.2.2. Định lý hàm số sin.

2.2.3. Công thức đường trung tuyến.

2.2.4 .Công thức tính diện tích tam giác

CHƯƠNG 2: SỐ PHỨC

Mục tiêu:

Chương này nhằm cung cấp cho sinh viên:
- Những kiến thức và kỹ năng  cơ bản về số phức bao gồm .

- Cách đổi số phức sang dạng lượng giác, dạng mũ.
- Kỹ năng thực hiện các phép toán trên trường số phức.

- Rèn luyện tư duy hình học,tư duy trừu tượng.
Nội dung:
1. Dạng đại số của số phức.                                                          Thời gian: 3 tiết.

1.1. Các phép toán.

1.2. Các tính chất.
2. Dạng lượng giác của số phức.                                                  Thời gian: 3 tiết.

2.1. Phép nhân.

2.2. Phép chia.

3. Lũy thừa và căn bậc n.                                                              Thời gian: 3 tiết.

3.1. Lũy thừa bậc n.

3.2. Căn bậc n công thức Moive.

CHƯƠNG 3: HÀM GIẢI TÍCH
Mục tiêu:

 Chương này nhằm cung cấp cho sinh viên:
- Những kiến thức cơ bản về hàm biến phức bao gồm: Đạo hàm, sự liên tục,

 điều kiện Cauchy-Riemann, khái niệm hàm giải tích, hàm điều hòa, 

 định nghĩa một số hàm sơ cấp. 

- Rèn luyện tính tư duy lôgích, tính cận thận.
Nội dung:
1. Hàm phức                                                                           Thời gian: 1 tiết.

1.1. Định nghĩa.

1.2 .Ví dụ.

2.Đạo hàm,điều kiện Cauchy-Riemann                                  Thời gian: 4 tiết.

2.1 .Giới hạn và liên tục.

2.2. Đạo hàm.

2.3 .Điều kiện Cauchy-Riemann.    
3. Hàm giải tích, hàm điều hòa.                                              Thời gian: 2 tiết.    
3.1. Hàm giải tích.

3.2. Hàm điều hòa.

3.3 .Mối liên hệ hàm giải tích và hàm điều hòa .   
4. Hàm sơ cấp                                                                         Thời gian: 3 tiết.  

4.1. Hàm mũ.

4.2. Hàm lôgarit.

4.3. Hàm lượng giác.

4.4. Hàm hypebonic.          
CHƯƠNG 4: TÍCH PHÂN 

Mục tiêu:

Chương này nhằm cung cấp cho sinh viên:
- Phương pháp tính tích phân trên mặt phẳng phức.

- Công thức tích phân Cauchy trên đường cong kín
- Rèn luyện tính tư duy trực quan,kỹ năng vẽ hình.
Nội dung: 

1. Tích phân trên mặt phẳng phức.                                           Thời gian: 4 tiết.
1.1. Định nghĩa và tính chất.                                                   
1.2. Ví dụ và bài tập.

2. Tích phân trên đường cong kín.                                            Thời gian: 4 tiết.

2.1 Công thức tích phân Cauchy.

2.2 Công thức tích phân Cauchy tổng quát.

3. Kiểm tra                                                                                 Thời gian: 2 tiết.
CHƯƠNG 5: PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE

Mục tiêu:

Chương này nhằm cung cấp cho sinh viên:
- Những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phép biến đổi Laplace
- Cách tìm hàm ảnh và hàm gốc của của  phép biến đổi Laplace.
- Giới thiệu một số ứng dụng của phép biến đổi Laplace.
Nội dung:
1.Phép biến đổi Laplace (thuận).                                       Thời gian: 6 tiết.

1.1. Định nghĩa hàm gốc.

1.2.Định nghĩa phép biến đổi Laplace và ví dụ. 

1.3. Bảng hàm ảnh, hàm gốc.

1.4. Các tính chất cơ bản.

2.Phép biến đổi Laplace ngược.                                         Thời gian: 2 tiết.
2.1 Các phương pháp tìm hàm gốc.  

3. Ôn tập.                                                                           Thời gian: 2 tiết.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Vật liệu:
2. Dụng cụ, trang thiết bị:

· Máy tính bỏ túi.
· Bảng công thức lượng giác cơ bản.
   - Máy chiếu.

   -  Phấn, bảng đen. 

 3. Học liệu:

    - Giáo trình.
4. Nguồn lực khác:
V.PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Phương pháp kiểm tra đánh giá khi thực hiện môn học được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành giải bài tập trên lớp hoặc về nhà.
Nội dung đánh giá, kiểm tra khi thực hiện môn học:
1. Kiến thức:

 
- Hiểu rõ: Các khái niệm hàm giải tích, hàm điều hòa, công thức hàm sơ cấp, điều kiện Cauchy-Riemann, công thức tích phân Cauchy, bản chất của phép biến đổi Laplace...
2. Kỹ năng: 

- Thực hiện các phép toán trên trường số phức.

- Đổi số phức sang dạng lượng giác, dạng mũ. 

- Tính tích phân trên cung AB, trên đường cong kín.

          - Tìm hàm ảnh, hàm gốc của phép biến đổi Laplace.
 .

3.Thái độ: 

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, cẩn thận ti mỉ, chính xác... 
VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Khi trình bày bài giáo viên cần chú ý mô tả các kết quả bằng hình ảnh (vì số phức vừa là số, vừa là điểm, vừa là véc tơ).

- Chuẩn bị các tài liệu liên quan để học sinh nắm rõ được ứng dụng của môn học.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Các kỹ năng biến đổi lượng giác, các phép toán số phức và đổi số phức sang dạng

 lượng giác.

- Phép biến đổi Laplace 
4. Tài liệu cần tham khảo:

  [1] Toán tử Laplace và ứng dụng. Nguyễn Kim Đính. NXB ĐHQG. 2000

  [2]. Hàm biến phức và toán tử Laplace. Võ Đăng Thảo. NXB ĐHQG . 2000

  [3] Nhập môn giải tích phức.Nguyễn Hữu Anh. . NXB ĐHKHTN.1999

  [4] Theory  and problems of Complex variables. Spiegel MR. Graw Hill.1996.

  [5] Giáo trình lý thuyết mạch.Phạm Văn Thành, Ngô Bá Việt,
       Nguyễn Hoài Phong, Nguyễn Thủy Đăng Thanh. (lưu hành nội bộ) 2014.
